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Hạch toán thu nhập quốc gia NIA 

(National Income Accounting)



Hạch toán thu nhập quốc dân (NIA) 

và cán cân thanh toán (BOP)
Phân tích từ GDP Phân tích từ GNDI

GDP – A = NX GNDI – A = CA

Sd – I = NX Sn – I = CA

GDP – A = Sd – I GNDI – A = Sn – I

A = C + I + G A = C + I + G

Sd = GDP – C – G Sn = GNDI – C - G

NX = X - M CA = X – M + NFP + NTR

GDP = C + I + G + X – M

GNI = C + I + G + X – M + NFP = GDP + NFP

GNDI = C + I + G + X – M + NFP + NTR = GDP + NFP + NTR = GNI + NTR



CA và NX
Cán cân vãng lai CA Cán cân thương mại NX

GNDI > A CA > 0 GDP > A NX > 0

GNDI = A CA = 0 GDP = A NX = 0

GNDI < A CA < 0 GDP < A NX < 0



BOP
(+) (Có) (-) (Nợ)

Tài khoản vãng lai (CA)

(Bao gồm NX, NFP và

NTR)

Xuất khẩu Nhập khẩu

Tài khoản vốn và tài 

chính (KA)

(Bao gồm FDI, FPI, 

ODA…)

Ngoài ra, có thể ghép 

vào đây thành phần EO 

(sai và sót), và thay đổi 

dự trữ ngoại hối (ΔFR)

Dòng vốn và tài chính

vào

Dòng vốn và tài chính

ra



4 cách viết về NX (hay CA)

 NX = X – M [1]

 NX = Y – A [2]

 NX = Sd – I [3] 

 NX = CA = - KA – EO – ΔFR [4] 

1. CA = Cán cân hàng hóa và dịch vụ bán và mua từ ROW

2. CA = Cán cân giữa thu nhập và chi tiêu

3. CA = Cán cân giữa tiết kiệm và đầu tư

4. CA = Cán cân giữa cho vay và đi vay từ ROW










